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ĐẤT Ở
NÔNG 

NGHIỆP
ĐẤT

HOA 

MÀU

NHÀ, 

VKT
KHÁC

1 Ông (bà): Vũ Thiên Long

1216/65 đường 30/4, 

phường 12, thành 

phố Vũng Tàu. 

62.560.000 62.560.000

2 Ông (bà): Vũ Quốc Tuấn

1216/65 đường 30/4, 

phường 12, thành 

phố Vũng Tàu. 

27.200.000 27.200.000

3
Ông (bà): Trần Công Lắm 

- Ngô Thị Lan

1514/15/25/16 

đường 30/4, phường 

12, thành phố Vũng 

Tàu, 

27.200.000 27.200.000

4
Ông (bà): Nguyễn Hữu 

Tùng

1514/15/25/16 

đường 30/4, phường 

12, thành phố Vũng 

Tàu, 

23.120.000 23.120.000

5
Ông (bà): Nguyễn Thị 

Tuyết

1514/15/25/2D 

đường 30/4, phường 

12, thành phố Vũng 

Tàu,

38.080.000 38.080.000

Diện tích đất đã thu hồi và tính bồi thường tại các Quyết định số 15183/QĐ-UBND và 

Quyết định số 15190/QĐ-UBND ngày  30/12/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu.

Đã bàn giao mặt bằng từ ngày 12/4/2024. Nay tính hỗ trợ tiền thuê nhà thời gian 8,5 tháng 

(tính từ ngày 12/4/2024 đến ngày 31/12/2024).

Đã thu hồi và tính bồi thường tại các Quyết định số 11851/QĐ-UBND và Quyết định số 

11865/QĐ-UBND ngày  05/10/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu.

Đã bàn giao mặt bằng từ ngày 01/11/2023. Nay tính hỗ trợ tiền thuê nhà thời gian 14 tháng 

(tính từ ngày 01/11/2023 đến ngày 31/12/2024).

ỦY BAN NHÂN DÂN

       CÁC         

KHOẢN HỖ 

TRỢ (BỔ 

SUNG)

TỔNG TIỀN

Dự án: Đường quy hoạch AIII, Phường 12, thành phố Vũng Tàu.

Số 

TT

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

DIỆN TÍCH 

ĐẤT ĐÃ THU 

HỒI VÀ TÍNH 

BỒI THƯỜNG

PHÂN LOẠI ĐẤT

                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ (BỔ SUNG HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ) CHO 08 HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày        /       /2024 của UBND thành phố Vũng Tàu)

ĐỊA CHỈ 

NƠI CÓ ĐẤT 

THU HỒI 

NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 

                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GHI 

CHÚ

CÁC KHOẢN 

BỒI THƯỜNG

Đã thu hồi và tính bồi thường tại các Quyết định số 15340/QĐ-UBND, số 15347/QĐ-

UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu. 

Đã bàn giao mặt bằng từ ngày 01/02/2023. Nay tính hỗ trợ tiền thuê nhà thời gian 23 tháng 

(tính từ ngày 01/02/2023 đến ngày 31/12/2024).

Đã thu hồi và tính bồi thường tại các Quyết định số 15340/QĐ-UBND, số 15347/QĐ-

UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu. 

Đã bàn giao mặt bằng từ ngày 29/02/2024. Nay tính hỗ trợ tiền thuê nhà thời gian 10 tháng 

(tính từ ngày 29/02/2024 đến ngày 31/12/2024).

Đã thu hồi và đã tính bồi thường tại các Quyết định số 15183/QĐ-UBND và Quyết định số 

15190/QĐ-UBND ngày  30/12/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu.

Đã bàn giao mặt bằng từ ngày 01/3/2024. Nay tính hỗ trợ tiền thuê nhà thời gian 10 tháng 

(tính từ ngày 01/3/2024 đến ngày 31/12/2024).
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       CÁC         

KHOẢN HỖ 

TRỢ (BỔ 

SUNG)

TỔNG TIỀN
Số 

TT

DIỆN TÍCH 

ĐẤT ĐÃ THU 

HỒI VÀ TÍNH 

BỒI THƯỜNG

PHÂN LOẠI ĐẤTĐỊA CHỈ 

NƠI CÓ ĐẤT 

THU HỒI 

NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 
GHI 

CHÚ

CÁC KHOẢN 

BỒI THƯỜNG

6 Ông (bà): Đỗ Trung Kiên

 1514/15/25/2C 

đường 30/4, phường 

12, thành phố Vũng 

Tàu, 

38.080.000 38.080.000

7 Ông (bà): Hồ Xuân Hương

1514/15/25/2B 

đường 30/4, phường 

12, thành phố Vũng 

Tàu, 

40.800.000 40.800.000

8

Ông (bà) Nguyễn Thị Bê 

và hàng thừa kế theo quy 

định pháp luật của ông Vũ 

Thanh Năm (ông Vũ 

Thanh Năm đã chết)

1580 đường 30/4, 

Phường 12, thành 

phố Vũng Tàu.

32.640.000 32.640.000

289.680.000 289.680.000

: 08  hộ 

:  đồng 

: 5.793.600  đồng 

:  đồng 

Đã thu hồi và tính bồi thường tại các Quyết định số 11851/QĐ-UBND và Quyết định số 

11865/QĐ-UBND ngày  05/10/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu.

Đã bàn giao mặt bằng sạch từ ngày 01/11/2023. Nay tính hỗ trợ tiền thuê nhà thời gian 14 

tháng (tính từ ngày 01/11/2023 đến ngày 31/12/2024).

Đã thu hồi và tính bồi thường tại các Quyết định số 11851/QĐ-UBND và Quyết định số 

11865/QĐ-UBND ngày  05/10/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu.

Đã bàn giao mặt bằng từ ngày 01/10/2023. Nay tính hỗ trợ tiền thuê nhà thời gian 15 tháng 

(tính từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/12/2024).

Đã thu hồi và tính bồi thường tại các Quyết định số  11554/QĐ-UBND và Quyết định số 

11559/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu.

Đã bàn giao mặt bằng từ ngày 19/10/2022. Tuy nhiên tại Quyết định số 782/QĐ-UBND 

ngày 17/01/2024, UBND thành phố Vũng Tàu đã phê duyệt phương án hỗ trợ tiền thuê 

nhà tính từ ngày 19/10/2022 đến ngày 18/12/2024 (26 tháng), nhưng thực tế chỉ tính 14 

tháng. Do đó, nay tính bổ sung thêm tiền thuê nhà 12 tháng (tính từ ngày 19/12/2023 đến 

ngày 18/12/2024).

* Số hộ tính hỗ trợ (bổ sung) tiền thuê nhà

KT. CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Thụy

PHÓ CHỦ TỊCH

* Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung  (1) + (2)                                                                                            

* Kinh phí 2% phục vụ BTGPMB (2)

TỔNG CỘNG:

289.680.000

               295.473.600 

(Bằng chữ: Hai trăm chín mươi lăm triệu, bốn trăm bảy mươi ba ngàn, sáu trăm đồng)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

* Kinh phí hỗ trợ bổ sung tiền thuê nhà cho các hộ  (1)
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